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1
HĐTN - 

Thuỷ-T

HĐTN - 

Tống Hà

HĐTN - 

Huyền

HĐTN - 

Dương

HĐTN - 

Minh

HĐTN - 

Đ.Thành

HĐTN - 

P.Thảo
HĐTN - H.Nga HĐTN - Đ.Nga

HĐTN - 

B.Ngọc

HĐTN - 

Quân

HĐTN - 

Vân-V

HĐTN - 

H.Hương

HĐTN - 

Loan

HĐTN - 

Đ.Liên

HĐTN - 

M.Giang

HĐTN - 

L.Dung

HĐTN - 

Thược

HĐTN - 

Thuỷ-A

HĐTN - 

Hà-V

HĐTN - 

Dung-V

HĐTN - 

M.Hằng

HĐTN - 

Bích

HĐTN - 

Thuỷ-S

HĐTN - 

Ng.Hằng

HĐTN - 

Huyên

Chào cờ - 

Âu

Chào cờ - 

Ly

Chào cờ - 

Đào

Chào cờ - 

Hoa-V

Chào cờ - 

P.Hương

Chào cờ - 

Hà-T

Chào cờ - 

Nhâm

2
Văn - 

Đ.Nga

Văn - Tống 

Hà

Văn - 

L.Dung

LS&ĐL(S) - 

Trang

NT(MT) - 

Hường

Văn - 

Đ.Thành

NN1 - 

P.Thảo
Văn - H.Nga Toán - Nhâm

LS&ĐL(Đ

) - Hương-

Đ

NN2 - 

V.Nga

NN1 - 

Minh

NT(Nh) - 

Hiếu

Toán - 

Loan

Văn - 

Đ.Liên

NT(Nh) - 

K.Dung

GDTC - 

Trung

Toán - 

Thược

NN2 - 

Mai.JP

LS&ĐL(S

) - Thuỷ-S

GDTC - 

P.Vân

KHTN(H) - 

P.Hương

NN1 - 

Ng.Hằng

GDTC - 

N.Yến

KHTN(S) - 

Huyền

Toán - 

Huyên

Văn - 

M.Hằng
Văn - Ly Văn - Đào

Văn - Hoa-

V

Toán - 

Quân

Toán - Hà-

T

Văn - Hà-

V

3
GDTC - 

Mạnh

NN1 - 

Băng

LS&ĐL(S) - 

Trang

GDCD - 

Đ.Thành

NN1 - 

Minh

LS&ĐL(S) - 

Tống Hà

Văn - 

L.Dung
Văn - H.Nga KHTN - B.Ngọc

LS&ĐL(S) 

- Đ.Nga

NN2 - 

V.Nga

LS&ĐL(Đ

) - Hương-

Đ

GDTC - 

N.Yến

Văn - 

Dung-V

NT(Nh) - 

Hiếu

LS&ĐL(

Đ) - Dung-

Đ

GDCD - 

Mai-CD

NN1 - 

H.Hương

NN2 - 

Mai.JP

NT(Nh) - 

K.Dung

Toán - 

Thuỷ-T

GDTC - 

P.Vân

KHTN(H) - 

Bích

Toán - 

Thược

NN1 - 

Ng.Hằng

NN1 - Thuỷ-

A
Toán - Âu Văn - Ly Văn - Đào

Văn - Hoa-

V

Toán - 

Quân

Toán - Hà-

T

Văn - Hà-

V

4
LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

LS&ĐL(S) - 

Trang

NN1 - 

Băng

Văn - 

Dương

GDTC - 

Mạnh

NT(MT) - 

Hường

Văn - 

L.Dung
GDTC - N.Yến

NT(Nh) - 

K.Dung

KHTN - 

B.Ngọc

Văn - 

M.Hằng

NN2 - 

V.Nga
Toán - Âu

Toán - 

Loan

KHTN - 

Đ.Hoa

NN1 - 

H.Hương

LS&ĐL(S

) - Tống 

Hà

Tin học - 

Hùng

Văn - 

Đ.Liên

GDTC - 

Trung

GDCD - 

Đ.Thành

KHTN(H) - 

P.Hương

GDTC - 

P.Vân

LS&ĐL(Đ) 

- Hương-Đ

Toán - 

Quân

KHTN(S) - 

Huyền

NN1 - 

Minh

Toán - 

Thuỷ-T

Toán - 

Huyên

Toán - 

Thược

Văn - 

Dung-V

NN1 - 

Thuỷ-A

Toán - 

Nhâm

5
LS&ĐL(S) - 

H.Nga

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

KHTN - 

Huyền

GDĐP - 

Dương

LS&ĐL(S) - 

Tống Hà

NN1 - 

Băng

GDCD - 

Đ.Thành
Tin học - Hùng Văn - Đ.Nga

NN2 - 

V.Nga

Toán - 

Quân

LS&ĐL(S) 

- Hương-Đ
Toán - Âu

NT(Nh) - 

Hiếu

KHTN - 

Đ.Hoa

GDCD - 

Mai-CD

Văn - 

L.Dung

NN1 - 

H.Hương

Toán - Hà-

T

NN2 - 

Mai.JP

NT(MT) - 

Hường

Văn - 

M.Hằng
Văn - Đào

GDĐP - 

Trang
Văn - Ly

Văn - Hoa-

V

NN1 - 

Minh

Toán - 

Thuỷ-T

Toán - 

Huyên

Toán - 

Thược

Văn - 

Dung-V

NN1 - 

Thuỷ-A

Toán - 

Nhâm

1
GDTC - 

Mạnh

GDĐP - 

L.Dung

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

NT(MT) - 

Đ.Ngọc
Toán - Ba

Toán - 

Chiên

Toán - 

M.Giang
Văn - H.Nga

LS&ĐL(Đ) - 

Hương-Đ

Văn - 

Đ.Liên

TANN - 

Pavel

Tin học - 

Hùng

Văn - Vân-

V

GDTC - 

N.Yến

Toán - 

Mai-T

KHTN - 

Đ.Hoa

NN1 - 

Hoàn

CN - 

Nhàn

LS&ĐL(S

) - Trang

GDTC - 

Trung
CN - Xuân Toán - Âu

LS&ĐL(S) - 

Hiền

Toán - 

Thược

LS&ĐL(S) - 

Thuỷ-S
GDĐP - Ly

NN1 - 

Minh

Toán - 

Thuỷ-T
Văn - Đào

NN1 - 

Ng.Hằng

Văn - 

Dung-V

Toán - Hà-

T

NN1 - 

Đ.Yến

2 CN - Xuân
NT(MT) - 

Đ.Ngọc

Toán - 

M.Giang

GDTC - 

Mạnh

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

Tin học - 

Hùng

Văn - 

L.Dung

LS&ĐL(S) - 

Đ.Nga
Toán - Nhâm

Toán - Hà-

T

GDĐP - 

Dương

TANN - 

Pavel

GDĐP - 

Chiên

LS&ĐL(

Đ) - 

Hương-Đ

NN1 - 

Hoàn

NN1 - 

H.Hương

CN - 

Nhàn

KHTN - 

Đ.Hoa

NN1 - 

Thuỷ-A

Văn - Hà-

V

Toán - 

Thuỷ-T

LS&ĐL(S) - 

Hiền

GDCD - 

Mai-CD

CN - 

N.Giang

NN1 - 

Ng.Hằng

Văn - Hoa-

V

NN1 - 

Minh
Văn - Ly Văn - Đào

Toán - 

Thược

Văn - 

Dung-V

Văn - Vân-

V

NN1 - 

Đ.Yến

3
Văn - 

Đ.Nga

NN1 - 

Băng

LS&ĐL(S) - 

Trang
Toán - Ba

Văn - 

H.Nga

Toán - 

Chiên

Văn - 

L.Dung

LS&ĐL(Đ) - 

Hương-Đ

LS&ĐL(S) - 

Tống Hà

NT(MT) - 

Hường

NN1 - 

Minh

NT(Nh) - 

K.Dung

LS&ĐL(S

) - Hiền

KHTN - 

Đ.Hoa

NT(MT) - 

V.Thu

Văn - Hoa-

V

Toán - 

Mai-T

GDTC - 

Trung

Văn - 

Đ.Liên

Văn - Hà-

V

Tin học - 

Hùng

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

CN - 

N.Giang

LS&ĐL(S) - 

Thuỷ-S

GDCD - 

Mai-CD

GDTC - 

N.Yến
Toán - Âu

NN1 - 

Thuỷ-A

NN1 - 

Ng.Hằng

Toán - 

Thược

NN1 - 

Hoàn

Văn - Vân-

V

Toán - 

Nhâm

4
LS&ĐL(S) - 

H.Nga
Toán - Ba

NT(MT) - 

Đ.Ngọc

Văn - 

Dương

TANN - 

Pavel

NN1 - 

Băng

LS&ĐL(S) - 

Trang

GDCD - Mai-

CD
GDTC - N.Yến

Văn - 

Đ.Liên

NT(Nh) - 

K.Dung

Văn - Vân-

V

LS&ĐL(

Đ) - 

Hương-Đ

NT(MT) - 

V.Thu

GDTC - 

Trung

LS&ĐL(S

) - Tống 

Hà

Toán - 

Mai-T
Văn - Ly

LS&ĐL(

Đ) - Dung-

Đ

NN1 - 

H.Hương

Văn - Dung-

V
CN - Xuân

LS&ĐL(S) - 

Hiền
Văn - Hà-V

CN - 

N.Giang

NT(MT) - 

Hường
Toán - Âu

Toán - 

Thuỷ-T

NN1 - 

Ng.Hằng

Văn - Hoa-

V

NN1 - 

Hoàn

NN1 - 

Thuỷ-A

Toán - 

Nhâm

5
NT(MT) - 

Đ.Ngọc
Toán - Ba

NT(Nh) - 

K.Dung

Tin học - 

Chiên

NN1 - 

Minh

LS&ĐL(S) - 

Tống Hà

LS&ĐL(Đ) 

- Hương-Đ
NN1 - Băng Văn - Đ.Nga

GDCD - 

Mai-CD

Tin học - 

Hùng

GDĐP - 

Dương

NT(MT) - 

V.Thu

LS&ĐL(S

) - Hiền

LS&ĐL(

Đ) - Dung-

Đ

Văn - Hoa-

V

KHTN - 

Xuân

NT(MT) - 

Hường

Toán - 

Nhâm

NN1 - 

H.Hương

NN1 - 

Hoàn
Văn - Đào

NN1 - Thuỷ-

A
Văn - Ly

CN - 

N.Giang

1
NN1 - 

Băng
Toán - Ba

Toán - 

M.Giang

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

KHTN - 

My

Toán - 

Chiên

Tin học - 

Hùng

LS&ĐL(Đ) - 

Hương-Đ
Văn - Đ.Nga

GDTC - 

N.Yến

KHTN - 

Ánh

NN1 - 

Minh
Toán - Âu

Toán - 

Loan

Toán - 

Mai-T

KHTN - 

Đ.Hoa

KHTN - 

Xuân

NN1 - 

H.Hương

GDCD - 

Mai-CD

KHTN - 

Cúc

Toán - 

Thuỷ-T

GDTC - 

P.Vân

NT(Nh) - 

Hiếu
Văn - Hà-V

KHTN(L) - 

Hồng

Toán - 

Huyên

Văn - 

M.Hằng
Văn - Ly Văn - Đào

NN1 - 

Ng.Hằng

NN1 - 

Hoàn

Văn - Vân-

V

Toán - 

Nhâm

2
GDĐP - 

Thuỷ-T

NN1 - 

Băng

Toán - 

M.Giang
Toán - Ba

NT(Nh) - 

Nhung
CN - My

NN1 - 

P.Thảo
Toán - Loan Văn - Đ.Nga

TANN - 

Pavel

KHTN - 

Ánh

NN1 - 

Minh

KHTN - 

Cúc

GDTC - 

N.Yến

GDCD - 

Mai-CD

KHTN - 

Đ.Hoa

KHTN - 

Xuân

Toán - 

Thược

NT(MT) - 

Hường

NN1 - 

H.Hương

NT(Nh) - 

Hiếu

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

GDTC - 

P.Vân
Văn - Hà-V

LS&ĐL(Đ) 

- Hương-Đ

Tin học - 

Hùng

Văn - 

M.Hằng
Văn - Ly Văn - Đào

NN1 - 

Ng.Hằng

NN1 - 

Hoàn

Văn - Vân-

V

Toán - 

Nhâm

3
KHTN - 

Ánh

KHTN - 

My
CN - Xuân Toán - Ba

NN1 - 

Minh

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

NT(Nh) - 

Nhung
KHTN - Hồng

LS&ĐL(S) - 

Tống Hà

NN1 - 

P.Thảo

Văn - 

M.Hằng

LS&ĐL(Đ

) - Hương-

Đ

KHTN - 

Cúc

Tin học - 

Hùng

GDĐP - 

Chiên

Toán - 

M.Giang

Toán - 

Mai-T
Văn - Ly

NT(Nh) - 

Hiếu

TANN - 

Pavel

GDTC - 

P.Vân

NN1 - 

Hoàn

Toán - 

Nhâm

NT(MT) - 

Hường

NN1 - 

Ng.Hằng

GDTC - 

N.Yến
Toán - Âu

Toán - 

Thuỷ-T

Toán - 

Huyên

Toán - 

Thược

Văn - 

Dung-V

NN1 - 

Thuỷ-A

Văn - Hà-

V

4
KHTN - 

Ánh

Văn - Tống 

Hà

KHTN - 

Huyền

KHTN - 

My
Toán - Ba

NT(Nh) - 

Nhung

Toán - 

M.Giang
NN1 - Băng NN1 - P.Thảo

LS&ĐL(S) 

- Đ.Nga

LS&ĐL(S) 

- Hương-Đ

Văn - Vân-

V

NN1 - 

H.Hương

KHTN - 

Đ.Hoa

Toán - 

Mai-T

GDĐP - 

Chiên

TANN - 

Pavel

LS&ĐL(

Đ) - Dung-

Đ

KHTN - 

Cúc

Toán - 

Nhâm

KHTN(L) - 

Hồng

Văn - 

M.Hằng
Văn - Đào

Tin học - 

Hùng

NT(MT) - 

Hường

GDCD - 

Mai-CD
Toán - Âu

Toán - 

Thuỷ-T

Toán - 

Huyên

Toán - 

Thược

Văn - 

Dung-V

NN1 - 

Thuỷ-A

Văn - Hà-

V

5
Toán - 

Thuỷ-T

Văn - Tống 

Hà

KHTN - 

Huyền

KHTN - 

My
Toán - Ba

Toán - 

Chiên

Toán - 

M.Giang

NT(Nh) - 

Nhung

LS&ĐL(Đ) - 

Hương-Đ

Tin học - 

Hùng

GDCD - 

Mai-CD

NT(MT) - 

Hường

NN1 - 

Băng

TANN - 

Pavel

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

NT(Nh) - 

Hiếu
Văn - Đào

Toán - 

Thược
Văn - Ly

NN1 - Thuỷ-

A

1
NT(Nh) - 

K.Dung

KHTN - 

My

TANN - 

Pavel

NN1 - 

P.Thảo

GDCD - 

Đ.Thành

KHTN - 

Tuân

GDTC - 

Mạnh

NT(MT) - 

Hường
Tin học - Hùng

KHTN - 

B.Ngọc

LS&ĐL(S) 

- Hương-Đ

CN - 

Phương

KHTN - 

Cúc

KHTN - 

Đ.Hoa

CN - 

Nhàn

GDTC - 

Trung

Văn - 

L.Dung

GDĐP - 

Chiên

Toán - Hà-

T

Toán - 

Nhâm

LS&ĐL(S) - 

Hiền

GDĐP - 

Đ.Liên

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

KHTN(H) - 

P.Hương

Toán - 

Quân

Toán - 

Huyên

NN1 - 

Minh

Toán - 

Thuỷ-T

NN1 - 

Ng.Hằng

Văn - Hoa-

V

Văn - 

Dung-V

Văn - Vân-

V

NN1 - 

Đ.Yến

2
LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

TANN - 

Pavel

Tin học - 

Chiên

GDTC - 

Mạnh
Toán - Ba

KHTN - 

Tuân

NT(MT) - 

Hường
CN - My Toán - Nhâm

KHTN - 

B.Ngọc

Toán - 

Quân

KHTN - 

P.Liên

Tin học - 

Hùng

KHTN - 

Đ.Hoa

Văn - 

Đ.Liên

CN - 

Nhàn

NT(Nh) - 

K.Dung

GDTC - 

Trung

CN - 

Phương

NN1 - 

H.Hương

LS&ĐL(S) - 

Hiền

GDCD - 

Đ.Thành

KHTN(S) - 

Cúc

KHTN(H) - 

P.Hương

LS&ĐL(Đ) 

- Hương-Đ

Toán - 

Huyên

NN1 - 

Minh

Toán - 

Thuỷ-T

NN1 - 

Ng.Hằng

Văn - Hoa-

V

Văn - 

Dung-V

Văn - Vân-

V

NN1 - 

Đ.Yến

3
Toán - 

Thuỷ-T

GDTC - 

Mạnh

Văn - 

L.Dung

KHTN - 

My

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

TANN - 

Pavel

LS&ĐL(Đ) 

- Hương-Đ
GDTC - N.Yến CN - Phương

NN1 - 

P.Thảo

NN1 - 

Minh

KHTN - 

P.Liên

CN - 

Nhàn

Văn - 

Dung-V

GDTC - 

Trung

NN1 - 

H.Hương

Tin học - 

Chiên

KHTN - 

Đ.Hoa

Văn - 

Đ.Liên

NT(MT) - 

Hường

KHTN(H) - 

P.Hương

LS&ĐL(S) - 

Hiền

KHTN(L) - 

Hồng

KHTN(S) - 

Cúc

NT(Nh) - 

K.Dung

NN2 - 

Bông

Văn - 

M.Hằng

NN1 - 

Thuỷ-A

Toán - 

Huyên

NN1 - 

Ng.Hằng

Toán - 

Quân

Toán - Hà-

T

Toán - 

Nhâm

4
Toán - 

Thuỷ-T

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

Văn - 

L.Dung
Toán - Ba

KHTN - 

My

GDTC - 

Mạnh

KHTN - 

Tuân
TANN - Pavel KHTN - B.Ngọc

CN - 

Phương

NN1 - 

Minh

Văn - Vân-

V

GDCD - 

Đ.Thành

CN - 

Nhàn

Tin học - 

Hùng

Văn - Hoa-

V

GDĐP - 

Chiên

KHTN - 

Đ.Hoa

GDTC - 

Trung

KHTN - 

Cúc

NN1 - 

H.Hương

KHTN(L) - 

Hồng

NT(MT) - 

Hường

LS&ĐL(Đ) 

- Hương-Đ

GDTC - 

N.Yến

NN2 - 

Bông

Văn - 

M.Hằng

NN1 - 

Thuỷ-A

Toán - 

Huyên

NN1 - 

Ng.Hằng

Toán - 

Quân

Toán - Hà-

T

Toán - 

Nhâm

5
Tin học - 

Chiên
Toán - Ba

GDĐP - 

L.Dung
CN - My

HĐTN - 

Minh

Văn - 

Đ.Thành

KHTN - 

Tuân
KHTN - Hồng KHTN - B.Ngọc

Toán - Hà-

T

Toán - 

Quân

LS&ĐL(S) 

- Hương-Đ

TANN - 

Pavel

KHTN - 

Đ.Hoa

NT(MT) - 

Hường

LS&ĐL(

Đ) - Dung-

Đ

CN - 

Phương

Văn - Dung-

V

Văn - 

M.Hằng

NN1 - 

Ng.Hằng

NN1 - Thuỷ-

A

NN2 - 

Bông

Văn - Hoa-

V

1
TANN - 

Pavel
CN - Xuân

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

NT(Nh) - 

K.Dung

Văn - 

H.Nga

GDTC - 

Mạnh

GDĐP - 

Dương
NN1 - Băng

GDCD - Mai-

CD

Toán - Hà-

T

KHTN - 

Ánh

GDTC - 

N.Yến
Toán - Âu

GDĐP - 

Chiên

Toán - 

Mai-T

KHTN - 

Đ.Hoa

NN1 - 

Hoàn

Toán - 

Thược

Văn - 

Đ.Liên

Toán - 

Nhâm

Văn - Dung-

V

KHTN(S) - 

Cúc

KHTN(H) - 

Bích

KHTN(L) - 

Hồng

LS&ĐL(S) - 

Thuỷ-S

Văn - Hoa-

V

Văn - 

M.Hằng
Văn - Ly

Toán - 

Huyên

NN1 - 

Ng.Hằng

Toán - 

Quân

Văn - Vân-

V

NN1 - 

Đ.Yến

2
KHTN - 

Ánh

NT(Nh) - 

K.Dung

NN1 - 

Băng

Văn - 

Dương
CN - My

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

KHTN - 

Tuân
KHTN - Hồng TANN - Pavel

Văn - 

Đ.Liên

GDTC - 

N.Yến

GDCD - 

Mai-CD

Văn - Vân-

V

Văn - 

Dung-V

NN1 - 

Hoàn

Toán - 

M.Giang

GDTC - 

Trung

KHTN - 

Đ.Hoa

Toán - Hà-

T

Văn - Hà-

V

KHTN(S) - 

Cúc
Toán - Âu

NN1 - 

Ng.Hằng

LS&ĐL(S) - 

Thuỷ-S

GDĐP - 

Thược

KHTN(H) - 

Bích

Văn - 

M.Hằng
Văn - Ly

Toán - 

Huyên

Văn - Hoa-

V

Toán - 

Quân

NN1 - 

Thuỷ-A

NN1 - 

Đ.Yến

3
KHTN - 

Ánh

KHTN - 

My

GDTC - 

Mạnh

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

Văn - 

H.Nga

GDĐP - 

Dương

KHTN - 

Tuân
KHTN - Hồng NN1 - P.Thảo

GDTC - 

N.Yến

Toán - 

Quân

Văn - Vân-

V

KHTN - 

Cúc

NN1 - 

Băng

Văn - 

Đ.Liên

TANN - 

Pavel

Toán - 

Mai-T

NT(Nh) - 

K.Dung

GDTC - 

Trung

GDĐP - 

Chiên
CN - Xuân

NN1 - 

Hoàn

Toán - 

Nhâm

GDCD - 

Mai-CD

KHTN(H) - 

Bích

LS&ĐL(S) - 

Thuỷ-S
Toán - Âu

NN1 - 

Thuỷ-A

NN1 - 

Ng.Hằng

Toán - 

Thược

Văn - 

Dung-V

Toán - Hà-

T

Văn - Hà-

V

4
NN1 - 

Băng

GDTC - 

Mạnh

GDCD - 

Mai-CD

NN1 - 

P.Thảo

Tin học - 

Chiên

KHTN - 

Tuân

Toán - 

M.Giang
Văn - H.Nga Toán - Nhâm

GDĐP - 

Dương
CN - My

Toán - 

Huyên

GDTC - 

N.Yến

Toán - 

Loan

KHTN - 

Đ.Hoa

GDTC - 

Trung

KHTN - 

Xuân

TANN - 

Pavel

NN1 - 

Thuỷ-A

KHTN - 

Cúc

Văn - Dung-

V

Văn - 

M.Hằng

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ

Toán - 

Thược

Toán - 

Quân

NT(Nh) - 

K.Dung
Toán - Âu Văn - Ly

NN1 - 

Ng.Hằng

Văn - Hoa-

V

NN1 - 

Hoàn

Toán - Hà-

T

Văn - Hà-

V

5
GDCD - 

Mai-CD

Tin học - 

Chiên

Toán - 

M.Giang

TANN - 

Pavel

KHTN - 

My

KHTN - 

Tuân

NN1 - 

P.Thảo
Toán - Loan GDĐP - Dương

Văn - 

Đ.Liên

KHTN - 

Ánh

Toán - 

Huyên
Văn - Ly

KHTN - 

Cúc

LS&ĐL(Đ) 

- Dung-Đ
CN - Xuân

Toán - 

Nhâm
Văn - Hà-V

HĐTN - 

Ng.Hằng

NN1 - Thuỷ-

A

1
Toán - 

Thuỷ-T

LS&ĐL(S) - 

Trang

NN1 - 

Băng

Văn - 

Dương

GDTC - 

Mạnh

GDCD - 

Đ.Thành
CN - My

LS&ĐL(S) - 

Đ.Nga

NT(MT) - 

Hường

NN1 - 

P.Thảo

GDTC - 

N.Yến

KHTN - 

P.Liên

Văn - Vân-

V

TANN - 

Pavel

NN1 - 

Hoàn

Văn - Hoa-

V

Văn - 

L.Dung

LS&ĐL(S

) - Tống 

Hà

KHTN - 

Cúc

GDCD - 

Mai-CD

NN1 - 

H.Hương
Toán - Âu

Tin học - 

Hùng

NT(Nh) - 

K.Dung

KHTN(H) - 

Bích

CN - 

N.Giang

Văn - 

M.Hằng

NN1 - 

Thuỷ-A
Văn - Đào

Toán - 

Thược

Toán - 

Quân

Toán - Hà-

T

Văn - Hà-

V

2
Văn - 

Đ.Nga

GDCD - 

Mai-CD

GDTC - 

Mạnh

KHTN - 

My

LS&ĐL(S) - 

Tống Hà

Văn - 

Đ.Thành

LS&ĐL(S) - 

Trang
GDĐP - Dương NN1 - P.Thảo

KHTN - 

B.Ngọc

NT(MT) - 

Hường

Toán - 

Huyên

Văn - Vân-

V

NN1 - 

Băng

Văn - 

Đ.Liên

Toán - 

M.Giang

Văn - 

L.Dung
Văn - Ly

KHTN - 

Cúc

Tin học - 

Hùng

Toán - 

Thuỷ-T
Toán - Âu

Toán - 

Nhâm

GDTC - 

N.Yến

CN - 

N.Giang

KHTN(H) - 

Bích

Văn - 

M.Hằng

NN1 - 

Thuỷ-A
Văn - Đào

Toán - 

Thược

Toán - 

Quân

Toán - Hà-

T

Văn - Hà-

V

3
Văn - 

Đ.Nga

Văn - Tống 

Hà

Văn - 

L.Dung

LS&ĐL(S) - 

Trang

GDĐP - 

Dương

NN1 - 

Băng

GDTC - 

Mạnh
Toán - Loan GDTC - N.Yến

NT(Nh) - 

K.Dung

Văn - 

M.Hằng

KHTN - 

P.Liên

NN1 - 

H.Hương

GDCD - 

Đ.Thành

TANN - 

Pavel

Toán - 

M.Giang

NT(MT) - 

Hường

Toán - 

Thược

Toán - Hà-

T

KHTN - 

Cúc

KHTN(H) - 

P.Hương

Tin học - 

Hùng

CN - 

N.Giang

NN1 - Thuỷ-

A

Toán - 

Quân

KHTN(L) - 

B.Ngọc
Toán - Âu Văn - Ly

Toán - 

Huyên

Văn - Hoa-

V

NN1 - 

Hoàn

Văn - Vân-

V

Văn - Hà-

V

4
NN1 - 

Băng

KHTN - 

My

KHTN - 

Huyền

NN1 - 

P.Thảo

Văn - 

H.Nga

Văn - 

Đ.Thành

TANN - 

Pavel
Toán - Loan KHTN - B.Ngọc

Toán - Hà-

T

Văn - 

M.Hằng

Toán - 

Huyên

NN1 - 

H.Hương

Văn - 

Dung-V

LS&ĐL(S

) - Tống 

Hà

Tin học - 

Hùng

NN1 - 

Hoàn

GDCD - 

Mai-CD

NN1 - 

Thuỷ-A

Văn - Hà-

V

GDĐP - 

Đ.Liên

NT(MT) - 

Hường

GDĐP - 

Trang

CN - 

N.Giang
Văn - Ly

LS&ĐL(S) - 

Thuỷ-S
Toán - Âu

Toán - 

Thuỷ-T
Văn - Đào

Văn - Hoa-

V

Toán - 

Quân

Văn - Vân-

V

Toán - 

Nhâm

5
HĐTN - 

Thuỷ-T

HĐTN - 

Tống Hà

HĐTN - 

Huyền

HĐTN - 

Dương

KHTN - 

My

HĐTN - 

Đ.Thành

HĐTN - 

P.Thảo
HĐTN - H.Nga HĐTN - Đ.Nga

HĐTN - 

B.Ngọc

HĐTN - 

Quân

HĐTN - 

Vân-V

HĐTN - 

H.Hương

HĐTN - 

Loan

HĐTN - 

Đ.Liên

HĐTN - 

M.Giang

HĐTN - 

L.Dung

HĐTN - 

Thược

HĐTN - 

Thuỷ-A

HĐTN - 

Hà-V

HĐTN - 

Dung-V

HĐTN - 

M.Hằng

HĐTN - 

Bích

HĐTN - 

Thuỷ-S

Tin học - 

Hùng

HĐTN - 

Huyên

Sinh hoạt - 

Âu

Sinh hoạt - 

Ly

Sinh hoạt - 

Đào

Sinh hoạt - 

Hoa-V

Sinh hoạt - 

P.Hương

Sinh hoạt - 

Hà-T

Sinh hoạt - 

Nhâm

Ghi chú: NT: NT ; KHTN: Khoa học tự nhiên; LS&ĐL: Lịch sử & Địa lí; GDTC: Giáo dục thể chất; CN: Công nghệ; NN1: Tiếng Anh; NN2: Tiếng Nhật; TANN: Tiếng Anh GVNN
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6A10 6A11 6A12 7A7 7A8 8A5 8A6 9A1-1 9A1-2
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NN2 - 

V.Nga

LS&ĐL(Đ) 

- Hương-Đ T-V V-T

2
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V.Nga
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- Hương-Đ T-V V-T
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- Hương-Đ

NN2 - 
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Hằng-V

3
Toán - 

Âu

Văn - 

Hằng-V

1 V-T T-V

2 V-T T-V

3

4
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Trâu Quỳ, ngày 26 tháng 4 năm 2024
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